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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nói - Viết 2A 

Mã học phần:  71KLAN30092 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  242_71KLAN30092_01, 02 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

. Nội dung câu hỏi thi 

 

Phần nói 

 

Câu 1. 다음 질문에 답하세요(각 0.5점, 총 1점) (Trả lời những câu hỏi sau) (mỗi câu 

0.5 điểm) 

(1) 여러분은 어제 잠을 자기 전에 무엇을 했어요?  

(2) 여러분은 오늘 학교가 끝난 후에 무엇을 하겠습니까?  

 

 

Câu 2. 다음 그림을 보고 대화를 완성하세요. (각 0.5점, 총 2점) (Nhìn tranh và hoàn 

thành hội thoại. (mỗi câu 0.5 điểm) 

 

 

 

 

가 : 옷이 너무 ①____________않아요? 

나 : 네, 너무 ②______. 가격도 ③______고요. 

가 : 다른 가게에 ④______________요? 

나 : 네, 그럽시다.   

 



BM-004 

Trang 2 / 6 

 

Câu 3. 다음 주제 중 하나를 골라 말하세요. (2점)  Hãy chọn một trong các chủ đề 

sau và nói. (2 điểm) 

⬧ 방학에 무엇을 할 계획이에요?  

⬧ 자기소개하세요(전공/한국어 배운 기간/앞으로의 계획 v.v).  

 

Phần Viết 

 

Câu 1. 다음 글을 완성하세요. (각 0.2점, 총 1점) (Hoàn thành đoạn văn sau) (Mỗi 

câu 0.2 điểm) 

신아영 선생님께 

선생님 안녕하세요? 저 흐엉이에요. 오랜만에 인사드려요. 그동안 잘 지내셨어요?  

계속 ①(바쁘다) 지내세요? 저는 고향에서 ②(즐겁다) 지내고 있어요. 가족들과 

맛있는 고향 음식도 먹고 친구들과 같이 여행도 다녔어요. 한국은 날씨가 많이 

③(춥다)져서 힘드시지요? 다음 달에 한국에 돌아가야 하는데 걱정돼요. 그리고 

한국말도 걱정돼요. 방학동안 고향에서 한국말을 공부하지 않아서 많이 

잊어버렸어요. 그래도 한국에 돌아갈 생각을 하면 기분이 ④(좋다)져요. 선생님과 

친구들을 만나서 다시 ⑤(재미있다) 한국어를 공부하고 싶어요. 

-흐엉 드림-  

 

① __________________ 

② __________________ 

③ __________________ 

④ __________________ 

⑤ __________________ 

 

Câu 2. 그림을 보고 질문에 답하세요. (각 0.5점, 총 1점) (Nhìn tranh và trả lời câu 

hỏi) (Mỗi câu 0.5 điểm) 
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(1) 가 : 설날이 몇 월 며칠이에요?  

나 : _____________________________________________ 

(2) 가 : 한국 사람들은 설날에 뭘 해요? 

나 : _____________________________________________. 

 

Câu 3. 다음 그림을 보고 사람들이 무엇을 하는지 쓰세요. (1.5 점) (Hãy quan sát 

tranh, và mô tả hành động của những người trong tranh) (1.5 điểm) 
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이것은 공항에서 찍은 사진입니다. 흐엉씨가 면세점에서 쇼핑을 하고 

있습니다. 에릭 씨는 _________________________________________________. 

________씨는 ______________________________________________________. 

________씨는 ______________________________________________________. 

________씨는 ______________________________________________________. 

 

  

Câu 4. 다음 주제 중 하나를 골라 글을 쓰세요(1.5점) (Chọn một trong hai chủ đề sau 

và viết) (1.5 điểm) 

 

⬧ 방학에 할 일 (방학 계획) 

⬧ 전공과 앞으로의 계획 (자기소개)  
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu 

hỏi 

Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận 10.0  

Phần nói  5.0  

Câu 1  1.0  

1 저는 어제 잠을 자기 전에 

___________았/었어요. 

 

0.5  

2 저는 오늘 학교가 끝난 후에 

__________겠습니다. 
0.5  

Câu 2  2.0  

1 크지 0.5 문법이나 맞춤법이 좀 

틀렸어도 무조건 0 점 

처리하지 않기. 

다른 답이어도 상황에 

맞으면 점수 획득가능 

2 커요 0.5 

3 비싸고요 0.5 

4 
갈까요? 0.5 

Câu 3  2.0  

1 ⬧ 배운 문형을 잘 사용하였는가? 

⬧ 발음이 정확한가? 

⬧ 문제를 잘 이해하였는가? 

⬧ 주제에 맞는 내용을 말하는가? 

 

[채점 비율] 

내용 및 정보: 40% 

언어 및 문법 사용 : 30% 

구성력   : 20 % 

정확성   : 10 % 

 

2.0 

채점 비율에 따라 

교수자의 재량으로 채점 

가능. 무조건 0 점 처리는 

하지 말 것. 

Phần Viết  5  

Câu 1  1.0  

1 바쁘게 0.2 

문법 상 오류가 나면 안됨. 

하지만 맞춤법은 틀려도 

가능 

2 즐겁게 0.2 

3 추워져서 0.2 

4 좋아져서 0.2 

5 재미있게 0.2 

Câu 2  1.0  

1 설날이 음력 1 월 1 일이에요. 0.5 문법적 오류가 조금 

있어도 0 점처리하지 말 

것. 

2 한국 사람들은 설날에 어른에게 세배를 

해요. 떡국도 먹고요. 0.5 

Câu 3  1.5  
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 에릭 씨는 환전소에서 환전을 하고 

있습니다. 우진 씨는 의자에 앉아서 

휴대전화를 보고 있습니다. 주앙 씨는 

안내 데스크에서 질문을 하고 있습니다. 

리타오 씨는 로밍센터에서 로밍을 

신청하고 있습니다. V.v 

1.5 

채점 비율에 따라 

교수자의 재량으로 채점 

가능. 무조건 0 점 처리는 

하지 말 것. 

Câu 4  1.5  

 ⬧ 배운 문형을 사용하려 

표현하였는가? 

⬧ 주제에 맞는 내용을 

구성하였는가? 

⬧ 맞춤법이나 문법이 정확한가? 

⬧ 주제를 잘 이해했는가? 

 

[채점 비율] 

내용 및 정보: 40% 

언어 및 문법 사용 : 30% 

구성력   : 20 % 

정확성   : 10 % 

1.5 

채점 비율에 따라 

교수자의 재량으로 채점 

가능. 무조건 0 점 처리는 

하지 말 것. 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 29  tháng 3. năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

 

 

  

 

 

 

 Đặng Phúc Diễm An Shin A Young 


